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TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 
Quý III/2022 

----- 
 

1. Số lượng CBCCVC, NLĐ: 

- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 48 người. 
- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí: 48 người. 
- Số CBCCVC, NLĐ được đánh giá trong kỳ: 48 người. 
- Số CBCCVC, NLĐ chưa được đánh giá trong kỳ: 0 người. 

Trong đó: 
+  Đạt: 20/47 
+ Chưa đạt: 27/47 

2. Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ trong đơn vị: 
 

TT Họ và tên 

Chức 
vụ 

hiện 
nay 

Cá nhân tự đánh 
giá 

Kết quả do 
Ban giám 

hiệu đánh giá 
Ghi chú 

1 Cao Thị Phương Anh PHT Đạt Đạt  
2 Đinh Thị Thanh Chà GV Không đạt Không đạt  
3 Phạm Thị Hiền GV Không đạt Không đạt  
4 Bùi Văn Hùng GV Không đạt Không đạt  
5 Nguyễn Hải Linh GV Không đạt Không đạt  
6 Nguyễn Thị Loan GV Không đạt Không đạt  
7 Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM Đạt Đạt  
8 Đào Thị Thanh Mai GV Không đạt Không đạt  
9 Nguyễn Thị Thanh Mai GV Đạt Đạt  

10 Vũ Thị Bích Ngọc GV Không đạt Không đạt  
11 Thẩm Thị Minh Phương GV Không đạt Không đạt  
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12 Nguyễn Hoàng Quân TPCM Đạt Đạt  
13 Trần Xuân Thành GV Không đạt Không đạt  
14 Chu Thị Thu GV Đạt Đạt  
15 Đào Thị Thu GV Không đạt Không đạt  
16 Lương Thị Kim Yến GV Không đạt Không đạt  
17 Trần Thị Giang GV Đạt Đạt  
18 Nguyễn Diệu Linh GV Không đạt Không đạt  
19 Dương Thị Hồng Nhung GV Đạt Đạt  
20 Mai Hoài Thanh GV Không đạt Không đạt  
21 Dương Mỹ Linh GV Đạt Đạt  
22 Ngô Thị Thủy TPCM Đạt Đạt  
23 Tô Thị Kim Thoa GV Đạt Đạt  
24 Nguyễn Thị Thu Trang GV Không đạt Không đạt  
25 Nguyễn Thị Bích Thuận TTCM Đạt Đạt  
26 Phạm Thị Thanh Thủy GV Không đạt Không đạt  
27 Vũ Thị Hồng Tính GV Không đạt Không đạt  
28 Nguyễn Thị Thanh Hoài GV Không đạt Không đạt  
29 Vũ Thị Giang GV Không đạt Không đạt  
30 Trần Kiều Trang GV Không đạt Không đạt  
31 Phạm Thị Hương GV Không đạt Không đạt  
32 Bùi Thị Trang GV Không đạt Không đạt  
33 Trần Thúy An GV Không đạt Không đạt  
34 Đoàn Thị Lê TTCM Đạt Đạt  
35 Nguyễn Thu Hằng GV Đạt Đạt  
36 Nguyễn Thị Hiền GV Không đạt Không đạt  
37 Trần Thị Liên GV Đạt Đạt  
38 Trần Thị Đậu TPCM Đạt Đạt  
39 Phạm Cao Thắng GV Đạt Đạt  
40 Nguyễn Xuân Trường GV Không đạt Không đạt  
41 Lưu Thị Thu Huyền GV Không đạt Không đạt  
42 Phạm Ngọc Trực GV Không đạt Không đạt  
43 Đào Thanh Bình NV Đạt Đạt  
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44 Nguyễn Thị Mai Hoa NV Đạt Đạt  
45 Nguyễn Thị Hiền NV Đạt Đạt  
46 Nguyễn Thị Thanh NV Đạt Đạt  
47 Lê Hà Chi GV Không đạt Không đạt  

 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ; 
- Lưu.  

 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 

          
 
         Nguyễn Thị Diệu Thúy 
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Long Biên, ngày….. tháng 3 năm 2022 

 
 

 

DANH SÁCH 
CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp đề nghị khen thưởng 

Quý III/2022 
 

----- 
 

TT Họ và tên Chức vụ hiện nay Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích Thuận TTCM  
2 Nguyễn Thị Thanh Thúy TTCM  

 
Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ 
- Lưu.  

  
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Diệu Thúy 
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